                                          LỊCH HỌC TUẦN 17 -  LỚP 1/1
                            (Bắt đầu từ ngày 27/12/2021 đến ngày 31/12/2021)

	THỨ NGÀY
	BUỔI
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI HỌC
	PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

	Thứ hai
27/12/2021
	Sáng
	Đạo đức
	Bài 3. Học tập, sinh hoạt đúng giờ (Tiết 2)
	Video

	
	Tối
	Tiếng Việt
	Bài 66: uôi, uôm
	Google  meet
(từ 19h đến 20h15)

	
	
	Toán
	Bài 13: Luyện tập chung (T1)
	

	Thứ ba
28/12/2021
	Sáng
	Mĩ thuật

	CĐ 2: Thiên nhiên
B2: Những chiếc lá kì diệu 
	Video 

	
	Chiều
	Âm nhạc
	Ôn tập
	Video

	
	Tối
	Tiếng Việt
 
	Bài 67: uôc, uôt  
	Google  meet
(từ 19h đến 20h15)

	Thứ tư
29/12/2021
	Sáng
	HĐTN
	HĐGD chủ đề 2: Học vui vẻ, chơi an toàn (Tuần 6 + tuần 7)
	Video

	
	Tối
	Tiếng Việt
	Bài 68: uôn, uông
	Google  meet
(từ 19h đến 20h15)

	
	
	Toán
	Bài 13: Luyện tập chung (T2)
	

	Thứ năm
30/12/2021
	Chiều
	Thể dục
	 
	Google  meet


	
	Tối
	Tiếng Việt
	Bài 69: ươi, ươu
	Google  meet
(từ 19h đến 20h15)

	
	
	Toán
	Bài 13: Luyện tập chung (T3)
	

	Thứ sáu
31/12/2021
	
Sáng

	TNXH
	Bài 3: Đồ dùng trong nhà (Tiết 2) 
	Video

	
	
	Tiếng Việt
	Bài 70: Ôn tập và kể chuyện
	Video












                                             LỊCH HỌC TUẦN 18 -  LỚP 1/1
                               (Bắt đầu từ ngày 03/01/2022 đến ngày 07/01/2022)

	THỨ NGÀY
	BUỔI
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI HỌC
	PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

	Thứ hai
03/01/2022
	Sáng
	Đạo đức
	Bài 4: Sạch sẽ, gọn gàng (Tiết 1)
	Video

	
	Tối
	Tiếng Việt
	Bài 71: ươc, ươt
	Google  meet
(từ 19h đến 20h15)

	
	
	Toán
	Bài 14: Khối lập phương, khối hộp chữ nhật (T1)
	

	Thứ ba
04/01/2022
	Sáng
	Mĩ thuật
 
	Nhận xét, đánh giá sản phẩm tuần 17 của HS
	 Video 

	
	Chiều
	Âm nhạc
	 Ôn tập
	Video

	
	Tối
	Tiếng Việt
	Bài 72: ươm, ươp
	Google  meet
(từ 19h đến 20h15)

	Thứ tư
05/01/2022
	Sáng
	HĐTN
	HĐGD chủ đề 4: Tự chăm sóc bản thân (Tuần 12)
	Video

	
	Tối
	Tiếng Việt
	Bài 73: ươn, ương
	Google  meet
(từ 19h đến 20h15)

	
	
	Toán
	Bài 14: Khối lập phương, khối hộp chữ nhật (T2)
	

	Thứ năm
06/01/2022
	  
Chiều
	Thể dục
	 
	Google meet


	
	Tối
	Tiếng Việt

	Bài 74: oa, oe
	Google  meet
(từ 19h đến 20h15)

	
	
	Toán
	Bài 15: Vị trí, định hướng trong không gian (T1)
	

	Thứ sáu
07/01/2022
	
Sáng
 
	TNXH
	Bài 5: Ôn tập chủ đề gia đình  
	 Video

	
	
	Tiếng Việt
	Bài 75: Ôn tập và kể chuyện
	Video











                                          LỊCH HỌC TUẦN 17 -  LỚP 1/2
                            (Bắt đầu từ ngày 27/12/2021 đến ngày 31/12/2021)

	THỨ NGÀY
	BUỔI
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI HỌC
	PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

	Thứ hai
27/12/2021
	Sáng
	Đạo đức
	Bài 3. Học tập, sinh hoạt đúng giờ (Tiết 2)
	Video

	
	Tối
	Tiếng Việt
	Bài 66: uôi, uôm
	Google  meet
(từ 19h đến 20h15)

	
	
	Toán
	Bài 13: Luyện tập chung (T1)
	

	Thứ ba
28/12/2021
	Sáng
	Mĩ thuật

	CĐ 2: Thiên nhiên
B2: Những chiếc lá kì diệu 
	Video 

	
	Chiều
	Âm nhạc
	Ôn tập
	Video

	
	Tối
	Tiếng Việt
 
	Bài 67: uôc, uôt  
	Google  meet
(từ 19h đến 20h15)

	Thứ tư
29/12/2021
	Sáng
	HĐTN
	HĐGD chủ đề 2: Học vui vẻ, chơi an toàn (Tuần 6 + tuần 7)
	Video

	
	Tối
	Tiếng Việt
	Bài 68: uôn, uông
	Google  meet
(từ 19h đến 20h15)

	
	
	Toán
	Bài 13: Luyện tập chung (T2)
	

	Thứ năm
30/12/2021
	Chiều
	Thể dục
	 
	Google  meet


	
	Tối
	Tiếng Việt
	Bài 69: ươi, ươu
	Google  meet
(từ 19h đến 20h15)

	
	
	Toán
	Bài 13: Luyện tập chung (T3)
	

	Thứ sáu
31/12/2021
	
Sáng

	TNXH
	Bài 3: Đồ dùng trong nhà (Tiết 2) 
	Video

	
	
	Tiếng Việt
	Bài 70: Ôn tập và kể chuyện
	Video
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                               (Bắt đầu từ ngày 03/01/2022 đến ngày 07/01/2022)

	THỨ NGÀY
	BUỔI
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI HỌC
	PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

	Thứ hai
03/01/2022
	Sáng
	Đạo đức
	Bài 4: Sạch sẽ, gọn gàng (Tiết 1)
	Video

	
	Tối
	Tiếng Việt
	Bài 71: ươc, ươt
	Google  meet
(từ 19h đến 20h15)

	
	
	Toán
	Bài 14: Khối lập phương, khối hộp chữ nhật (T1)
	

	Thứ ba
04/01/2022
	Sáng
	Mĩ thuật
 
	Nhận xét, đánh giá sản phẩm tuần 17 của HS
	 Video 

	
	Chiều
	Âm nhạc
	 Ôn tập
	Video

	
	Tối
	Tiếng Việt
	Bài 72: ươm, ươp
	Google  meet
(từ 19h đến 20h15)

	Thứ tư
05/01/2022
	Sáng
	HĐTN
	HĐGD chủ đề 4: Tự chăm sóc bản thân (Tuần 12)
	Video

	
	Tối
	Tiếng Việt
	Bài 73: ươn, ương
	Google  meet
(từ 19h đến 20h15)

	
	
	Toán
	Bài 14: Khối lập phương, khối hộp chữ nhật (T2)
	

	Thứ năm
06/01/2022
	  
Chiều
	Thể dục
	 
	Google meet


	
	Tối
	Tiếng Việt

	Bài 74: oa, oe
	Google  meet
(từ 19h đến 20h15)

	
	
	Toán
	Bài 15: Vị trí, định hướng trong không gian (T1)
	

	Thứ sáu
07/01/2022
	
Sáng
 
	TNXH
	Bài 5: Ôn tập chủ đề gia đình  
	 Video

	
	
	Tiếng Việt
	Bài 75: Ôn tập và kể chuyện
	Video









                                                LỊCH HỌC TUẦN 17 -  LỚP 1/3
(Bắt đầu từ ngày 27/12/2021 đến ngày 31/12/2021)

	THỨ NGÀY
	BUỔI
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI HỌC
	PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

	Thứ hai
27/12/2021
	Sáng
	Đạo đức
	Bài 3: Học tập, sinh hoạt đúng giờ (Tiết 2)
	Video

	
	Chiều
	Tiếng Việt
	Bài 66: uôi, uôm
	Google  Meet
(từ 15h đến 16h30)

	
	
	Toán
	Bài 13: Luyện tập chung (T1)
	

	Thứ ba
28/12/2021
	Sáng
	Mĩ thuật

	CĐ 2: Thiên nhiên
B2: Những chiếc lá kì diệu 
	Video 

	
	Chiều
	Âm nhạc
	Ôn tập
	Video

	
	Chiều
	Tiếng Việt
 
	
Bài 67: uôc, uôt
	Google  Meet
(từ 15h đến 16h)

	Thứ tư
29/12/2021
	Sáng
	HĐTN
	Chủ đề: Học vui vẻ, chơi an toàn (Tuần 6 + Tuần 7)
	Video

	
	Chiều
	Tiếng Việt
	Bài 53: ap, ăp, âp
	Google  Meet
(từ 15h đến 16h30)

	
	
	Toán
	Bài 10: Phép trừ trong phạm vi 10 (T2 )
	

	Thứ năm
30/12/2021
	Chiều
	Thể dục
	 
	Google  Meet


	
	Chiều
	Tiếng Việt
	Bài 68: ươi, ươu
	Google  Meet
(từ 15h đến 16h30)

	
	
	Toán
	Bài 13: Luyện tập chung (T3)
	

	Thứ sáu
30/12/2021
	
Sáng

	TNXH
	Bài 3: Đồ dùng trong nhà (Tiết 2)
	Video

	
	
	Tiếng Việt
	Bài 70: Ôn tập và kể chuyện
	Video
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                             (Bắt đầu từ ngày 03/01/2022 đến ngày 07/01/2022)

	THỨ NGÀY
	BUỔI
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI HỌC
	PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

	Thứ hai
03/01/2022
	Sáng
	Đạo đức
	Bài 4: Sạch sẽ, gọn gàng (T1)
	Video

	
	Chiều
	Tiếng Việt
	Bài 71: ươc, ươt
	Google  Meet
(từ 15h đến 16h30)

	
	
	Toán
	Bài 14: Khối lập phương, khối hộp chữ nhật (T1)
	

	Thứ ba
04/01/2022
	Sáng
	Mĩ thuật
 
	Nhận xét, đánh giá sản phẩm tuần 17 của HS
	 Video 

	
	Chiều
	Âm nhạc
	Ôn tập
	Video

	
	Chiều
	Tiếng Việt
	
Bài 72: ươm, ươp
	Google  Meet
(từ 15h đến 16h)

	Thứ tư
05/01/2022
	Sáng
	HĐTN
	Chủ đề 4: Tự chăm sóc bản thân (Tuần 12)
	Video

	
	Chiều
	Tiếng Việt
	Bài 73: ươn, ương
	Google  Meet
(từ 15h đến 16h30)

	
	
	Toán
	Bài 14: Khối lập phương, khối hộp chữ nhật (T2)
	

	Thứ năm
06/01/2022
	  
Chiều
	Thể dục
	 
	Google Meet


	
	Chiều
	Tiếng Việt

	Bài 74: oa, oe
	Google  Meet
(từ 15h đến 16h30)

	
	
	Toán
	Bài 15: Vị trí, định hướng trong không gian (T1)
	

	Thứ sáu
07/01/2022
	
Sáng
 
	TNXH
	Bài 5: Ôn tập chủ đề gia đình
	 Video

	
	
	Tiếng Việt
	[bookmark: _GoBack]Bài 75: Ôn tập và kể chuyện
	Video





